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Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt. 

Nội dung đánh giá 

Sử dụng 
tiêu chí 

Đạt, 
Không đạt 

1. Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa 

1.1 Tính hợp lệ của 
hàng hóa dự thầu  

- Tất cả hàng hóa có đề xuất đủ: ký mã 
hiệu, nguồn gốc xuất xứ. 
- Có cam kết hàng hóa đạt tiêu chuẩn, 
chất lượng. 
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất hoặc kinh doanh phân bón.  
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất hoặc kinh doanh thuốc bảo vệ thực 
vật. 
- Có chứng nhận phân bón, thuốc BVTV 
được lưu hành tại Việt Nam (Phân bón, 
thuốc BVTV nằm trong Danh mục được 
phép lưu hành tại Việt Nam). 
- Giấy phép bán hàng của nhà sản xuất 
hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác 
hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương; 

Đạt 

- Có 01 loại hàng hóa hoàn toàn không 
nêu: ký mã hiệu, nguồn gốc xuất xứ. 
- Không đáp ứng 1 trong các yêu cầu trên 
hoặc không bổ sung tài liệu làm rõ theo 
yêu cầu. 

Không đạt 

1.2 Đặc tính, thông 
số kỹ thuật của hàng 
hóa theo yêu cầu tại 
Phạm vi cung cấp và 
tiêu chuẩn chất lượng  
chi tiết quy định tại 
Chương V. Yêu cầu 
về kỹ thuật, Mục 2. 
Yêu cầu về kỹ thuật 

- Có lập bảng liệt kê đặc tính, thông số kỹ 
thuật của tất cả hàng hóa dự thầu. 
- Tất cả hàng hóa có đặc tính, cấu hình, 
thông số kỹ thuật phù hợp, đáp ứng yêu 
cầu. 

Đạt 

- Không lập bảng liệt kê thông số kỹ thuật 
hàng hóa dự thầu hoặc có nhưng thiếu 01 
loại hàng hóa. 
Hoặc: 

- Có 01 loại hàng hóa thành phần loại 
hàng hóa có đặc tính, thành phần chính 

Không đạt 
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hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu hoặc 
không thuộc trường hợp chấp nhận được. 

1.3 Khả năng thích 
ứng về địa lý, môi 
trường. 

Có cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn 
toàn thích ứng về địa lý, môi trường. 

Đạt 

Không có cam kết hoặc có nhưng hoàn 
toàn không đáp ứng theo yêu cầu. 

Không đạt 

Kết luận 

Các tiêu chuẩn chi tiết 1.1, 1.2, 1.3 được 
xác định là đạt hoặc chấp nhận được. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết bị xác định 
không đạt. 

Không 
đạt 

2. Kế hoạch tổ chức thực hiện 

2.1 Kế hoạch tổ chức 
cung cấp hàng hóa 
gồm các nội dung 
chủ yếu sau: nội 
dung công việc; cách 
thức tiến hành. 

Có đề xuất đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu, phù hợp với tiến độ thực hiện. 

Đạt 

- Không có đề xuất. 
 Hoặc: 

- Có đề xuất nhưng không đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu hoặc nội dung đề xuất 
hoàn toàn không phù hợp với tiến độ thực 
hiện. 

Không đạt 

2.2 Bố trí nhân sự 
Tham gia hội thảo 
theo đề án 

- Các nhân sự yêu cầu bố trí tham gia hội  
thảo theo đề án. 
- Cán bộ quản lý: 01 người 
- CBKT phụ trách cung cấp hàng hóa: 01 
người 
 Yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên, 
thuộc một trong các chuyên ngành: Khoa 
học đất, Nông học, Phát triển nông thôn, 
Kinh tế nông học, nông nghiệp, Bảo vệ 
thực vật, Khoa học cây trồng, Khuyến 
nông, Trồng trọt. 
 Ghi chú: kèm theo bằng cấp chuyên môn. 
  

Đạt 

- Không có đề xuất. 
 Hoặc: 

- Có đề xuất nhưng không đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu 

Không đạt 

Kết luận 
Các tiêu chuẩn chi tiết 2.1, 2.2, được xác 
định là đạt hoặc chấp nhận được. 

Đạt 

Có 1 tiêu chuẩn chi tiết bị xác định không Không 
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đạt. đạt 

3. Biện pháp an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình thực 
hiện gói thầu 

Biện pháp an toàn 
lao động, đảm bảo vệ 
sinh môi trường (bao 
gồm: nội dung và 
cách thức thực hiện). 

Có đề xuất đầy đủ các nội dung theo yêu 
cầu. Đạt 

- Không có đề xuất. 
 Hoặc: 

- Có đề xuất nhưng không đầy đủ các nội 
dung theo yêu cầu hoặc nội dung đề xuất 
hoàn toàn không hợp lý. 

Không đạt 

4. Tiến độ cung cấp hàng hóa 

Tiến độ cung cấp 
hàng hóa: 180 ngày 

Đáp ứng yêu cầu Đạt 

Không đáp ứng yêu cầu Không đạt 

5. Hướng dẫn, tư vấn sử dụng phân bón: 

- Hướng dẫn, tư vấn 
cách sử dụng phân 
bón, thuốc BVTV 
 

- Có kế hoạch tổ chức hướng dẫn, tư vấn 
cách sử dụng phân bón và thuốc BVTV. Đạt 

Không  có đề xuất. Không đạt 

6. Uy tín của nhà thầu 

Uy tín của nhà thầu 
thông qua việc thực 
hiện các hợp đồng 
tương tự trước đó  

Nhà thầu có cam kết không vi phạm 
các nội dung trên; không có vi phạm Uy 
tín của nhà thầu thông qua việc tham dự 
thầu, kết quả thực hiện hợp đồng của nhà 
thầu thực hiện theo quy định tại Điều 19 
và Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa 
tương tự được công khai theo quy định 
tại Điều 20 của Nghị định số 
214/2025/NĐ-CP. 

Đạt 

 Nhà thầu không có cam kết hoặc vi 
phạm một trong các nội dung trên 

Không đạt 

Kết luận E-HSDT đáp ứng tất cả các yêu cầu 
trong bảng này 

Đạt 

E-HSDT không đáp ứng khi có 01 
yêu cầu trong bảng này không đạt 

Không đạt 

 

 

Mục 4. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 


